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Tuần 47 (từ 19/11 – 25/11/2017) 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Tuần này, giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London đạt 
1.787 USD/tấn, giảm 4,9% so với tuần trước và thấp hơn 12,9% so với 
cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 1.810 USD/tấn, giá 
thấp nhất là 1.756 USD/tấn [1]. Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm do 
tác động từ vụ thu hoạch tại Việt Nam bổ sung nguồn cung cho thị 
trường và các nhà đầu cơ bán ra mạnh trên sàn London. Tuy nhiên, 
theo dự báo của các chuyên gia, giá cà phê sẽ không giảm quá thấp 
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do thị trường vẫn còn mối lo nguồn cung có thể thiếu hụt trong ngắn 
hạn, trong khi các nước như Brazil, Indonesia phải  hết quý 1 năm 
2018 mới bắt đầu bán hàng vụ mới [3].  

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần qua đạt 
2.787 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước và thấp hơn 20% so 
với cùng thời điểm năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 2780 
USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.792 USD/tấn [1]. Giá cà phê 
Arabica gần như không biến động tại nhiều thời điểm trong các phiên 
giao dịch do các thông tin về sản lượng vụ mùa năm 2017/2018 của 
Brazil tăng nhưng các nhà sản xuất vẫn hạn chế lượng bán ra [8]. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê 
niên vụ 2017/18 của Brazil chỉ đạt 51,2 triệu bao (60 kg/bao), giảm 
1,73% so với dự báo trước đó, trong đó Arabica là 38,8 triệu bao, giảm 
1,7 triệu bao. USDA cũng hạ dự báo xuất khẩu của Brazil từ 33 triệu 
bao xuống còn 30,4 triệu bao [2]. 

USDA cũng đưa ra ước tính sản lượng cà phê của Indonesia năm nay 
chỉ đạt 10,6 triệu bao, giảm so với mức từ 12,1 triệu bao của niên vụ 
trước [2].  

Theo USDA tồn kho cà phê cuối kỳ của Brazil và Indonesia sẽ giảm 
do tiêu thụ nội địa tăng. Theo nhận định của các chuyên gia, dự báo 
của Bộ Nông nghiệp Mỹ thường có ảnh hưởng nhất định đến giá cà 
phê trên thị trường [2]. 

Ngân hàng Rabobank (của Hà Lan) dự báo cà phê toàn cầu sẽ thặng 
dư trong mùa vụ 2018/19 ở mức 3 triệu bao, trong đó tăng chủ yếu do 
sản lượng cà phê Arabica tăng, so với thức thâm hụt 4,7 triệu bao 
trong vụ 2017/18 [10]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 
Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm cùng xu hướng với giá 
Robusta trên sàn London. Tại Đắk Lak, giá cà phê bình quân đạt 
37.772 đ/kg, giảm 3,2% so với tuần trước và thấp hơn 12% so với 
cùng kỳ năm 2016. Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng giảm 4,2% xuống 
còn 36.930 đ/kg, thấp hơn 12,4% so với cùng kỳ năm 2016 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 
1.701 USD/tấn, giảm 4,3% so với tuần trước và thấp hơn 16,8% so 
với cùng kỳ năm 2016 [7]. 
Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc 
gia sẽ ưu tiên  phát triển cà phê Việt Nam chất lượng cao với tổng 
kinh phí dự kiến khoảng 170 tỷ đồng. Đề án đặt ra mục tiêu để phát 
triển liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu cà phê 
hàng hóa chất lượng cao quy mô lớn, có hệ thống sấy, kho bảo quản 
và nhà máy chế biến phù hợp với quy mô sản xuất. Năng suất cà 
phê vối sẽ đạt 2,7 tấn/ha, cà phê chè sẽ đạt 2,0 tấn/ha. Thời gian 
thực hiện Đề án là giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030 [6].  

Xuất khẩu cà phê Việt Nam nửa đầu tháng 11/2017 (1/11-15/11) 
đạt 41,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt 92,5 triệu USD, giảm 17,4 % về 
lượng và giảm 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016 [7]. 
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Ngân hàng Rabobank Hà Lan dự báo vụ thu hoạch 2017/2018 tại 
Việt Nam có thể đạt kỷ lục 28,7 triệu bao, tăng mạnh so với ước tính 
25,5 triệu bao của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) trước đó [8]. 

 

Nguồn tham khảo:  

[1]. https://www.theice.com/index  
[2]. https://www.fas.usda.gov/commodities/coffee  

[3]. https://scasa.co.za/ 
[4]. https://www.agrimoney.com/   
[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  
[6]. Chi cục BVTV các tỉnh Tây Nguyên 
[7]. https://www.customs.gov.vn/default.aspx 
[8]. http://giacaphe.com/   
[9]. ICO – Tổ chức cà phê thế giới 
[10]. Reuters 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần 47 

     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so tuần 
trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xô vối)  38.900   38.600   37.200   37.100   37.950  -1158 

EaH'leo (xô vối)  38.533   38.233   37.133   37.533   37.858  -1234 

KrôngNăng (xô 
vối) 

 38.633   38.300   36.933   36.700   37.642  -1208 

Giá công ty       

Cư M'gar (xô vối)  39.400   39.100   37.700   37.600   38.450  -1225 

EaH'leo (xô vối)  39.000   38.700   37.600   38.600   38.475  -1075 

KrôngNăng (xô 
vối) 

 38.733   38.433   37.100   37.000   37.817  -1258 

Lâm Đồng       

Giá đại lý       

Bảo Lâm (xô vối)  38.500   38.300   36.800   36.700   37.575  -1050 

Lâm Hà (xô vối)  38.500   38.000   36.967   36.600   37.517  -1033 

Đà Lạt (xô chè)  64.667   64.667   64.667   64.667   64.667  -4333 

Giá công ty       

Bảo Lâm (xô vối)  39.000   38.800   37.300   37.200   38.075  -1050 

Lâm Hà (xô vối)  39.167   38.500   37.600   37.100   38.092  -1088 

Đà Lạt (xô chè)  67.667   67.667   67.667   67.667   67.667  -4500 

Đăk Nông       

Giá đại lý       

Đăk Mil (xô vối)  39.050   38.833   37.367   37.450   38.175  -1050 

Đắk R’lấp (xô vối)  39.033   38.333   37.733   37.733   38.208  -1325 

Đăk Song (xô vối)  39.150   38.450   37.850   37.850   38.325  -1325 

Giá công ty       

Đăk Mil (xô vối)  39.250   39.000   37.400   37.550   38.300  -1175 

Đắk R’lấp (xô vối)  39.367   38.667   38.067   38.067   38.542  -1325 

Đăk Song (xô vối)  39.500   38.800   38.200   38.700   38.800  -1200 

Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xô vối)  38.333   38.200   37.067   37.067   37.667  679 

Pleiku (xô vối)  38.833   38.833   37.167   37.300   38.033  -1134 

Giá công ty       

Chư Pưh (xô vối)  38.733   38.567   37.400   37.400   38.025  -1208 

Pleiku (xô vối)  39.200   39.200   37.600   37.700   38.425  -1058 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xô vối)  35.858   38.122   37.089   36.650   36.955  -1570 

Đắk Hà (xô vối)  38.291   38.425   37.257   37.206   37.804  -1155 
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Giá công ty       

Đắk Tô (xô vối)  38.967   38.656   37.656   37.150   38.194  -918 

Đắk Hà (xô vối)  39.100   38.753   37.599   37.601   38.274  -1159 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 



 

Trang 7 1 
 

Tuần 47 (từ 19/11 – 25/11/2017) 

 

 

 


